
STT
HỌ VÀ TÊN

 CHỦ CƠ SỞ
TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI SẢN PHẨM

NGÀY TIẾP 

NHẬN 

SỐ HỒ SƠ 

TIẾP NHẬN

1 Nguyễn Văn Nam
Công ty TNHH MTV SX TM

DV XNK Ngân Thiên Nam

Số 113/1, hẻm Trần Quang Khải, khóm

Trung An, phường Mỹ Thới, tỉnh An

Giang (Địa chỉ: Số 113/1, hẻm Trần

Quang Khải, khóm Trung An, phường

Mỹ Thới, tỉnh An Giang)

02963 934 789 - 

02963 727 837

Xúc xích gà da giòn nhồi 

phô mai xông khói  
01.06.2026 TCB.233.0626

Muối tôm hành phi 02.06.2026 TCB.234.0626

Muối tôm 02.06.2026 TCB.235.0626

Sốt chấm 02.06.2026 TCB.236.0626

Muối tôm trộn bánh tráng 02.06.2026 TCB.237.0626

Muối tôm chua cay 02.06.2026 TCB.238.0626

Muối sấy 02.06.2026 TCB.239.0626

Muối tiêu 02.06.2026 TCB.240.0626

Muối siêu cay hỏa diệm sơn 02.06.2026 TCB.241.0626

Cá tra sơ chế (nguyên con) 03.06.2026 TCB.242.0626

Cá tra phi lê 03.06.2026 TCB.243.0626

3
Nguyễn Thị Mỹ 

Trang
Hộ kinh doanh Mỹ Trang

Thửa đất số 69, Tờ bản đồ số 38, đường 

Nguyễn Trường Tộ, khóm Bình Khánh 7, 

phường Bình Đức, tỉnh An Giang, Việt 

Nam. (Thửa đất số 69, Tờ bản đồ số 38, 

0918 992 979

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN 

(Từ ngày 01/6/2026 đến ngày 30/6/2026)

2 Lê Duy Khánh

Công ty TNHH SX TM XNK 

Muối tôm Như Ý Phát Tài 

KYNY SPICE

Đường DH 61, ấp Long Thành, xã Tân 

An, tỉnh An Giang, Việt Nam.
0933.999.919

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

TỈNH AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

  Số:        /DS-CCPTNTQLCL  An Giang, ngày    tháng 7 năm 2026
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4
Nguyễn Thị Ái 

Nguyệt

Hộ kinh doanh cà phê Hương

Khế

Đường Trương Định, Khóm Trung 3, xã

Phú Tân, tỉnh An Giang, Việt Nam.

02962 226 533 

– 0988 388 869

Đậu nành rang xay

 Đông Nguyên 
03.06.2026 TCB.244.0626

Cá viên 05.06.2026 TCB.245.0626

Chả hương tôm viên 05.06.2026 TCB.246.0626

Chả hương bò viên  05.06.2026 TCB.247.0626

Xúc xích đức 05.06.2026 TCB.248.0626

Chả hấp 05.06.2026 TCB.249.0626

Ốc nhồi Basa 05.06.2026 TCB.250.0626

Chả cá hành tiêu 05.06.2026 TCB.251.0626

Chả cá chiên 05.06.2026 TCB.252.0626

Chạo sả Basa 05.06.2026 TCB.253.0626

Chả cá hành ớt 05.06.2026 TCB.254.0626

Chả trứng cút 05.06.2026 TCB.255.0626

Cá viên sốt mayonanaise 05.06.2026 TCB.256.0626

Xúc xích phô mai 05.06.2026 TCB.257.0626

Xúc xích 05.06.2026 TCB.258.0626

Xúc xích cá rau củ 05.06.2026 TCB.259.0626

5 Lê Quốc Chiến
Công ty TNHH SX TM thực 

phẩm Phúc Minh

Tổ 24, ấp Khánh Hòa, xã Mỹ Đức, tỉnh 

An Giang, Việt Nam (Tổ 24, ấp Khánh 

Hòa, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, 

tỉnh An Giang)

0909 788804  - 

0939 868804
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Trà An Dũng loại 1 hương 

lài
05.06.2026 TCB.260.0626

Trà An Dũng loại 1 hương 

dứa
05.06.2026 TCB.261.0626

Yến chưng đông trùng hạ

thảo
05.06.2026 TCB.262.0626

Yến chưng sim 05.06.2026 TCB.263.0626

8 Trần Kim Lý
Công ty TNHH Gạo Vinh Phát 

Wilmar 

Tổ 11, khóm Bình Đức 5, phường Bình 

Đức

, tỉnh An Giang, Việt Nam 

02963 958 651      
Gạo thơm dẻo - đặc biệt 

Nepture ST25+ EXTRA 
09.06.2026 TCB.264.0626

9 Nguyễn Thành Tâm Hộ kinh doanh Thiên Thanh

Số 143, đường Trần Phú, khóm Long 

Hưng,

 phường Long Phú, tỉnh An Giang, Việt 

Nam

0919 994 452      
Bột đậu nành hương 

cà phê 
12.06.2026 TCB.265.0626

10
Nguyễn Châu Anh 

Vũ

Hợp tác xã nông nghiệp, sản

xuất, thương mại Lực Điền

Số 53B, ấp Hồng Hạnh, xã Giồng Riềng, 

tỉnh An Giang

02978 665 555

0913 864 964
Trà khổ qua rừng 16.06.2026 TCB.266.0626

Gạo ST25 lúa tôm 16.06.2026 TCB.267.0626

Gạo lúa mùa 16.06.2026 TCB.268.0626

12
Bùi Nguyễn Tuyết 

Trâm

Công ty TNHH SX TM 

Maruko

Khóm An Hòa A, xã Ba Chúc, tỉnh An 

Giang,Việt Nam (Khóm An Hòa A, thị 

trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An 

Giang, Việt Nam)

0946 468 477 Lòng đỏ trứng muối 16/6/2026 TCB.269.0626

Chả cá Basa chiên 17/6/2026 TCB.270.0626

Basa Fillet cắt miếng 17/6/2026 TCB.271.0626

14 Nguyễn Văn Nam
Công ty TNHH MTV SX TM

DV XNK Ngân Thiên Nam

Số 113/1, hẻm Trần Quang Khải, khóm

Trung An, phường Mỹ Thới, tỉnh An

Giang (Địa chỉ: Số 113/1, hẻm Trần

Quang Khải, khóm Trung An, phường

Mỹ Thới, tỉnh An Giang)

02963 934 789 - 

02963 727 837
Xúc xích đức (loại 2)  18/6/2026 TCB.272.0626

Số 580 Phạm Hùng, phường Rạch Giá, 

tỉnh An Giang
02973 875 78911

13 Nguyễn Văn Ký
Công ty CP XNK Thủy sản An 

Giang

Số 1234 Trần Hưng Đạo, phường Bình 

Đức, tỉnh An Giang, Việt Nam
02963 857 590

Kim Dương Liễu
Hợp tác xã nông sản hữu cơ 

Rạch Giá

6 Phan Trường An
Hộ kinh doanh Phan Trường 

An 1 An Dũng

Số nhà 568, tổ 23, ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh 

Thạnh Trung, tỉnh An Giang, Việt Nam.
0343775229

7 Phan Văn Hiền Công ty TNHH Đảo Sim
Tổ 3, khu phố Suối Mây, đặc khu Phú 

Quốc, tỉnh An Giang, Việt Nam
0932 841 101
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Xúc xích hồ lô 19/6/2026 TCB.273.0626

Chả tươi basa 19/6/2026 TCB.274.0626

16 Nguyễn Thị Phiên
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Phiên

Tổ 9, ấp Vĩnh Thuấn, xã Vĩnh Hậu, tỉnh 

An Giang, Việt Nam (Tổ 9, ấp Vĩnh 

Thuấn, xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú, tỉnh 

An Giang)

0369 601630 Khô cá lóc 19/6/2026 TCB.275.0626

Chả lụa 22/6/2026 TCB.276.0626

Pate 22/6/2026 TCB.277.0626

Nước mắm Phú Quốc, nhãn

hiệu Vạn Nguyên, hàm

lượng Nitơ tổng số 35g/l

25.06.2026 TCB.278.0626

Nước mắm Phú Quốc, nhãn

hiệu Vạn Nguyên, hàm

lượng Nitơ tổng số 40g/l

25.06.2026 TCB.279.0626

19 Lê Minh Khoa Hộ kinh doanh Nhựt Minh
Số 107, đường Lạc Long Quân, phường 

Long Phú, tỉnh An Giang, Việt Nam.
0944 211 757 Bột đậu nành hương cà phê 25.06.2026 TCB.280.0626

Nước mắm Bảo Thủ 35N

(Hàm lượng Nitơ tổng số 35

g/l)

25.06.2026 TCB.281.0626

Nước mắm Bảo Thủ 40N

(Hàm lượng Nitơ tổng số 40

g/l)

25.06.2026 TCB.282.0626

Nước mắm Bảo Thủ 43N

(Hàm lượng Nitơ tổng số 43

g/l)

25.06.2026 TCB.283.0626

Cá tra Filiet đông lạnh 25.06.2026 TCB.284.0626

Cá tra cắt khúc đông lạnh
25.06.2026 TCB.285.0626

Số 82 đường Trần Hưng Đạo, khu phố 7 

Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An 

Giang

0922 266 666

21 Nguyễn Thị Mỹ Lan
Công ty TNHH XNK Thủy sản 

Phúc Tâm Lợi

Số 24/31, tổ 11, khóm Bình Đức 5, 

phường Bình Đức, tỉnh An Giang, Việt 

Nam.

02963 958 168

20 Đinh Xuân Lực
Công ty TNHH Đại Phúc Phú 

Quốc

18 Trần Thị Mỹ
Công ty TNHH sản xuất nước 

mắm Vạn Nguyên

Tổ 3, đường Phan Đình Phùng, khu phố 1 

Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An 

Giang, Việt Nam

0989 826 557

15 Lê Quốc Chiến
Công ty TNHH SX TM thực 

phẩm Phúc Minh

Tổ 24, ấp Khánh Hòa, xã Mỹ Đức, tỉnh 

An Giang, Việt Nam (Tổ 24, ấp Khánh 

Hòa, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, 

tỉnh An Giang)

0909 788804  -  

0939 868804

17 Phạm Tấn Tài
Hộ kinh doanh chả lụa - pate 

Tài Lộc

Số 416/12, khóm Tây Khánh 4, phường 

Long Xuyên, tỉnh An Giang. Việt Nam
0939 009 660
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22 Võ Thị Hương DNTN Phú Hà
Tổ 2 đường 30/4 khu phố 1 Dương Đông, 

đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang
0973 620 273

Nước mắm truyền thống Phú

Hà, hàm lượng Ni tơ tổng số

22 +- 2 g/l

25.06.2026 TCB.286.0626

Bạch tuộc đông lạnh 25.06.2026 TCB.287.0626

Mực nang đông lạnh 25.06.2026 TCB.288.0626

24 Trần Kim Lý
Công ty TNHH Gạo Vinh Phát 

Wilmar 

Tổ 11, khóm Bình Đức 5, phường Bình 

Đức

, tỉnh An Giang, Việt Nam 

02963 958 651      Gạo thông dụng  25.06.2026 TCB.289.0626

25
Nguyễn Thị Ngọc 

Thanh

Công ty TNHH MTV XNK Đại 

Dương Xanh

Tổ 16,17, Nguyễn Thái Học, khu đô thị 

Golden City, phường Long Xuyên, tỉnh 

An Giang, Việt Nam 

0908 622 309      Chân gà rút xương 26.06.2026 TCB.290.0626

Hotdog 29.06.2026 TCB.291.0626

Hotdog phô mai 29.06.2026 TCB.292.0626

23 Nguyễn Ngọc Hiếu
Chi nhánh 1 - Công ty TNHH 

Xanh Seafoods

Tổ 1 ấp An Khương, xã Châu Thành, tỉnh 

An Giang
088 660 8679

Nơi nhận:

Sở NN&MT;

Chi cục vệ sinh ATTP - Sở Y tế (P/h);

P.Quản  lý Công nghiệp - Sở Công thương (P/h);

Lưu: VT, npthuy.

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH KT.CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Phương Thụy

Nguyễn Phước Đạt

26 Phan Ngọc Trí
Công ty TNHH Thoại An 

Foods

Số 174 ấp Hòa Thới, xã Định Mỹ, tỉnh 

An Giang, Việt Nam.
0972 043 719 
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